
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 16 cụm CN Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.000.000.000 VNĐ

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SAN TUẤN

0110588641

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá) 

4610

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

4669

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ tổ chức họp báo)

8230

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

5. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

6. Bán buôn tổng hợp 4690

7. In ấn
(trừ in tem)

1811

8. Dịch vụ liên quan đến in
(trừ in tem)

1812

9. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

10. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SAN TUẤN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAN TUAN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SAN TUAN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ ĐẶNG 
MAI SAN

Việt 
Nam

Số 9B Nguyễn Siêu, 
Phường Hàng Buồm, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

400.000.000 20,000 001194071327

2 NGUYỄN 
HOÀNG 
TUẤN

Việt 
Nam

P8Q31 Trương Định, 
Phường Tương Mai, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.600.000.000 80,000 001086001440

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001194071327
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 9B Nguyễn Siêu, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 9B Nguyễn Siêu, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ ĐẶNG MAI SAN Nữ

25/12/1994 Kinh Việt Nam

08/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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